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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
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Lần ban hành: 01
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Trang: 1/2

	
	ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN
	


	Họ tên ứng viên.
	Giới tính 
( Nam 
( Nữ

	Vị trí ứng tuyển:

	Đơn vị ứng tuyển: …………………………………..

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

	Lương hiện tại: 
	Lương mong muốn: 


1. Đánh giá phỏng vấn (Đánh dấu ( vào ô tương ứng)
· Từ 1 ~ 10: Dành cho cấp Nhân viên, Chuyên viên, khác
· Từ 1 ~ 14: Dành cho Giảng viên.
· Từ 1 ~ 16: Dành cho Quản lý Khối Đào tạo; Không bao gồm tiêu chí 11 đến 14 đối với Quản lý khác.
	Tiêu chí
	Vòng 1
	Vòng 2

	
	Kém
	Yếu
	T. Bình
	Khá
	Tốt
	Kém
	Yếu
	T. Bình
	Khá
	Tốt

	Điểm đánh giá
	1 - 2
	3 - 4
	5 - 6
	7 - 8
	9 - 10
	1 - 2
	3 - 4
	5 - 6
	7 - 8
	9 - 10

	1. Ngoại hình, tác phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kỹ năng ứng xử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kinh nghiệm công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kiến thức chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hiểu biết về công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Lý do ứng tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Kỹ năng trình bày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Kỹ năng giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Kỹ năng sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh/ ngoại ngữ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Kỹ năng giảng dạy online
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Khả năng NCKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Kỹ năng quản lý (nhân sự, chuyên môn, giảng dạy…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Kỹ năng huấn luyện đội ngũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	

	Nhận xét chung:
	Vòng 1:
	Vòng 2

	Thông tin tham khảo (Reference check)
	


	[image: image2.png]®




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
	Mã hiệu: BM.QT.PTCHC.01.07

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: ..../09/2023

Trang: 1/2

	
	ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN
	

	Kết luận
	Vòng 1

( Đạt

( Không đạt

( Xem xét sau


	Vòng 2

( Đạt

( Không đạt

( Xem xét sau



	
	Ngày phỏng vấn:

_______/________/___________
	Ngày phỏng vấn:

_______/________/___________

	Người phỏng vấn

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Họ tên:____________________________
	Họ tên:____________________________


2. Điểm căn cứ để kết luận
	Vị trí
	Đạt
	Xem xét sau
	Không đạt

	Nhân viên, chuyên viên, khác
	≥ 70 điểm
	50 ~ 69 điểm
	≤ 49 điểm

	Giảng viên
	≥ 90 điểm
	70 ~ 89 điểm
	≤ 69 điểm

	Cấp quản lý
	≥ 110 điểm
	90 ~ 109 điểm
	≤ 89 điểm


Điểm đánh giá và kết luận phỏng vấn

.........................





